
UBND TP. ĐIỆN BIÊN PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TH HÀ NỘI - ĐIỆN BIÊN PHỦ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 87 /QĐ-THHN ĐBP 

 

Điện Biên Phủ, ngày  23 tháng 8 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng năm học 2024-2025 
 

      HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀ NỘI - ĐIỆN BIÊN PHỦ 

 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng trường tiểu học 

được quy định tại Điều 11, Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 

số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ công văn số: 1276/TB-PGDĐT ngày 30/8/2024 của Phòng Giáo dục 

và Đào tạo về việc  thông báo thẩm định số lượng tổ chuyên môn, tổ văn phòng, 

bổ nhiệm và chi trả phụ cấp tổ trưởng, tổ phó các đơn vị trường học năm học 

2024-2025; 

   Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2024-2025 và tình hình thực 

tế tại trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ; 

Căn cứ Biên bản họp (ngày 21/8/2024) về công tác tổ chức năm học 2024-

2025 của trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ; 

Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn trường, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập 05 tổ chuyên môn và 01 tổ văn phòng thuộc trường tiểu học Hà 

Nội - Điện Biên Phủ năm học 2024-2025 (Có danh sách cụ thể kèm theo). 

Điều 2. Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo 

quy định tại Điều 14, Điều 15, Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 

số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Các ông (bà) Phó hiệu trưởng; Tổ trưởng chuyên môn, văn phòng; cán bộ, 

giáo viên, nhân viên và các ông (bà) có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Nga 

 



2 
DANH SÁCH CÁC TỔ CHUYÊN MÔN, TỔ VĂN PHÒNG 

NĂM HỌC 2024-2025 

(Kèm theo Quyết định 87/QĐ-THHN-ĐBP ngày 23  tháng 8 năm 2024 của Trường 

Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ) 

  TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI 1: 11 người  

 

stt Họ và tên Lớp  

Số tiết  

Ghi chú  

 

 

1 Lê Thị Nga  

Hiệu trưởng: Quản lý- Quản trị nhà 

trường, điều hành chung các hoạt động 

của nhà trường. Xây dựng kế hoạch hoạt 

động của nhà trường. Phụ trách thi đua, 

tổ chức, tài chính, xây dựng sửa chữa 

trường lớp,... Dạy 2 tiết/ tuần (đạo đức 

lớp 1, 2). 

 

2 Nguyễn Thị Hoài Giang 1A1 23  

3 Trần Thị Ngọc Hồi 1A2 23  

4 Cao Thị Dung  1a3 23  

5 Nguyễn Thị Bình Minh 1A4 23  

6 Lưu Thị Tuyết 1A5 23  

7 Đặng Thị Lụa 1A6 23  

8 Nguyễn Thị Lành  Lớp1,3,4,5  

9 

Nguyễn Thị Huyền 

Âm 

nhạc 

(TPTĐ) 

Phụ trách đội+2 tiết ÂN (Lớp 

1) 

 

10 
Nguyễn Thị Bình 

 

TNXH: 12 tiết, ĐSTTV: 6 tiết 

+ Đạo đức: 5 tiết = 23 tiết 

 

11 Lò Văn Thanh GDTC 12 tiết GDTC lớp 1,2  

 

2. TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI  2: 10 người  

stt Họ và tên Lớp  Số tiết  Ghi chú 

1 

Nguyễn Thị Mỹ 

Hương  

Hiệu phó - Phụ trách bán trú, CSVC; Phụ 

trách K1, 2,3, các tổ chức đoàn thể trong 

trường, các chuyên đề giáo dục kĩ năng 

sống cho học sinh, Phụ trách kĩ thuật thông 

tin- tuyên truyền; Phó ban Thi đua khen 

thưởng kỷ luật, phụ trách các phần mềm hỗ 

trợ quản lí, phụ trách công tác phổ cập giáo 

dục; BDTX của GV, các cuộc thi của HS, 

các hoạt động phong trào. Dạy 1 tuần 4 tiết 

cho tổ trưởng khối 1: 4 tiết /tuần. 

 

2 Trần Thị Hạnh 2A1-          23  

3 Tòng Thị Sôm 2A2 23  

4 Lê Thị Thanh Huế 2A3 23  

5 Lê Thị Hồng 2A4 23  

6 Nguyễn Thị Vân 2A5 23  

7 Phạm Thị Tâm  2A6 23  

8 Nguyễn Quỳnh Giang  Khối 2,3,4,5 (24)  

9 Tạ Thị Lan  

TNXH2: 12 tiết ; ĐĐ2: 5 tiết tiết, 

ĐTV 6 tiết = 23 tiết 

 

10 Khương Thị Hệ  ĐĐ3: 6 tiết; ĐĐ2: 5 tiết tiết,  



3 
ĐTV3 6 tiết; TCTV3 6 tiết = 23 

tiết (Nga  1 tiết ĐĐ 2) 

 

3. TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI 3: 9 người  

stt Họ và tên Lớp  Số tiết  Ghi chú 

1 Nguyễn Thanh Bình  3A1            

2 Nguyễn Thị Minh Huệ 3A2   

3 Vũ Hương Giang 3A3   

4 Đoàn Thị Chi 3A4   

5 Trần Thị Định 3A5   

6 

Nguyễn T Thanh 

Huyền 3A6 

  

7 

Trương Minh Ngọc Tin 

học  

Tin học k3,4; CN k3: 18 tiết + 2 tiết 

thư kí hội đồng+Phụ trách phòng tin 

số 2 (3 tiết) = 23 tiết 

 

8 Hoàng Thị Hồng Hạnh T.Anh 

3A1, 3A2, 4A5 = 12t + 8t TC (NB) 

=20 tiết + Phụ trách phòng tiếng Anh 

số 1=23tiết 

 

9 Lê Thị Tuyên  Nhân viên thư viện  

     

4. TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI 4: 10 người 

stt Họ và tên Lớp  Số tiết  Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Nga A 4A1          23  

2 Phan Thị Thu Hằng 4A2 23  

3 Hoàng Tiểu Oanh  4A3 23  

4 

Phạm Thị Thu 

Hương 4A4 

23  

5 

Phạm T. Ngọc 

Quỳnh  4A5 

23  

6 Lương Hồng Yến 4A6 23  

7  
Nguyễn Thị Ca 

T.Anh 4A1,2,3,4,6 (20t)+ 3 tiết TC 

Thanh Minh=23 tiết 

 

8 

Lê Thu Hà 

T.Anh 3A3, 3A4, 3A5, 3A6 = 16t + 3t 

TC (T.M) + Phụ trách phòng 

tiếng Anh số 1 = 22tiết 

 

9 Phạm Tuấn Tài GDTC Khối 4, 5: 24 tiết  

 

5. TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI 5: 10 người  

 

stt Họ và tên Lớp  
Số tiết  

Ghi chú 

1 

Nguyễn Thị 

Xuân 
 

PHT- Chỉ đạo chuyên môn toàn cấp, phụ trách khối 

4,5 và tổ Văn phòng. Phụ trách  lao động, Hội đồng 

trường, Chữ thập đỏ, khuyến học, kiểm tra nội bộ 

trường học, Phó ban thường trực công tác Thi đua 

khen thưởng kỷ luật, chịu trách nhiệm chính các loại 

báo cáo của tháng, .. Dạy 1 tuần 4 tiết cho tổ trưởng 

khối 4,5. 

 

2 Phạm Thị Như 5A1          23  



4 
Thủy 

3 Vũ Thị Tuyết 5A2 23  

4 

Nguyễn Thị 

Thanh Huyền  
5A3 

23  

5 Đặng Thu Hằng 5A4 23  

6 

Nguyễn Thị Kim 

Anh 5A5 

23  

7 Lê Lệ Hằng  5A6 23  

8 

Bùi Thị Thu 

Hằng 
Tin 

học 

Tin học k5; CN k5: 12 tiết+Phụ trách 

phòng tin số 1 (3 tiết)+ kiêm thiết bị (3 

tiết)+ 5 tiết HĐTN=23 tiết  

 

9 Vi Thị Thảo T.Anh Khối 5: 24 tiết  

10 

Nguyễn Trung 

Dũng  

Khoa, Sử + địa 4 (12 tiết); Khoa, Sử+ 

địa 5 (12 tiết); = 24 tiết 

 

 

6. TỔ HÀNH CHÍNH: 05 người  

STT Họ và tên Nhiệm vụ được giao Ghi chú 

1 

Phạm Thị Phương 

Dung  
Kế toán  Tổ trưởng 

2 Đỗ Thị Huế Y tế  

3 Nguyễn Thị Ngọc Phục vụ - Văn thư  

4 Đoàn Văn Hải Bảo vệ  

5 Nguyễn Mạnh Huỳnh Bảo vệ  

 

 

 

 


